
Tài liệu soạn thảo và trình bày bởi Nhân viên tư vấn : Nguyễn Thị Thùy Duyên

Văn phòng Đại diện kinh doanh :
Mã số nhân viên : 0100619145

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Công Ty Vũ ThắngBên mua bảo hiểm :

 Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp - Kế hoạch bảo hiểm cơ bản -
Đóng phí một lần

Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp – Kế hoạch bảo hiểm Cơ bản là loại hình bảo hiểm liên kết chung
đáp ứng nhu cầu bảo hiểm và đầu tư ổn định với quyền lợi bảo hiểm đa dạng và phương thức đóng
phí bảo hiểm linh hoạt.

Các quyền, quyền lợi, giới hạn và nghĩa vụ cụ thể được thể hiện trong Quy tắc và Điều khoản giữa
công ty và khách hàng.
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BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU
Thông tin khách hàng:

Họ và tên:

Tuổi:

Ngày sinh:

1. Mong muốn lớn nhất khi bạn mua sản phẩm bảo hiểm là gì?

Với những câu hỏi bên dưới sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của bạn:

A. Cả tiết kiệm và bảo vệ
B. Thanh toán chi phí y tế
C. Nhu cầu khác

2. Bạn dự định mua mệnh giá hợp đồng bao nhiêu để chăm lo cho cuộc sống của gia đình và
những người thân yêu?

C. Trên 1 tỷ đồng
B. Trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng
A. Từ 10 đến 500 triệu đồng

3. Nếu bạn đang có một kế hoạch tài chính cho tương lai, mục đích của bạn sử dụng nó sẽ là:

C. Một kế hoạch khác
B. Chuẩn bị học phí cho con cái
A. Mua nhà hoặc sửa nhà

4. Bạn mong muốn bảo vệ các kế hoạch tài chính và tiết kiệm này trong bao lâu?

Giới tính:

A. Từ 5 đến 20 năm
B. Trọn đời
C. Một thời hạn hợp đồng khác

Với các thông tin trên, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm với chất lượng tốt
nhất để đảm bảo bạn sẽ hoàn thành những kế hoạch tương lai của mình.

Chữ ký khách hàng Chữ ký của nhân viên đại lý

Ngày Ngày

Công Ty Vũ Thắng

0
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Bên mua bảo hiểm được hưởng lãi hàng tháng trên Giá trị tài khoản theo mức lãi suất do Công ty công bố định kỳ. Mức
lãi suất công bố này có thể tăng hoặc giảm tùy theo tình hình đầu tư thực tế nhưng được đảm bảo không thấp hơn mức
cam kết tối thiểu như sau:

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Công Ty Vũ ThắngBên mua bảo hiểm :

Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

2. Quyền lợi đầu tư

3. Quyền lợi đáo hạn

Tiền lãi sẽ được cộng dồn vào Giá trị tài khoản.
Sau mỗi năm tài chính, Công ty sẽ cân đối thu nhập đầu tư và Phí quản lý Quỹ liên kết chung. Tại thời điểm này, Công
ty có thể chi trả thêm một khoản lãi đặc biệt, bằng chênh lệch giữa thu nhập đầu tư thực tế và mức lãi suất đã công bố
để đảm bảo Phí quản lý Quỹ liên kết chung không vượt quá mức được Bộ Tài chính phê duyệt. Trường hợp thu nhập
đầu tư thực tế thấp hơn mức lãi suất đã công bố, Công ty không chi trả khoản lãi đặc biệt.

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY (“Cathay Life”) hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo giấy
phép thành lập và hoạt động số 44GP/KDBH, có vốn điều lệ là 690 triệu đô la Mỹ, Trụ sở chính Tòa nhà The World
Center 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 84 - 28 - 6255 6699, fax: 84 - 28 - 6255 6399.

Tóm tắt các Quyền lợi của sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp – Kế hoạch bảo hiểm Cơ bản:

Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa Số
tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản tính đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Vào Ngày đáo hạn của Hợp đồng, Công ty sẽ chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.

4. Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

1. Quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn - Quyền lợi được đảm bảo

Vào cuối mỗi 5 năm hợp đồng, Công ty sẽ chi trả quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng bằng tỷ lệ phần trăm của Phí bảo
hiểm cơ bản theo định kỳ năm của Năm hợp đồng đầu tiên như bảng sau:

Năm hợp đồng

Lãi suất tối thiểu

1

4,0 %

2 đến 3

3,5 % 3,0 %

4 đến 5 4 đến 5

2,5 %

11 đến 15 16 trở đi

1,0 % 0,5 %

Thời hạn hợp đồng

20 năm10 năm
Năm

hợp đồng

15%

25%

35%

50%

5

10

15

20

Không
áp dụng

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng.
5. Các quyền khác

- Quyền rút một phần từ Giá trị tài khoản
- Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm
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khoản phí khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ tài khoản. Mức phí này thay đổi theo Năm

khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro đã cam kết. Mức phí bảo hiểm sẽ căn cứ

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Công Ty Vũ ThắngBên mua bảo hiểm :

1. Phí bảo hiểm rủi ro:

Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

2. Phí ban đầu:

trên rủi ro tử vong và TTTB&VV, phụ thuộc vào giới tính và tuổi của Người được bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được
khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản.

đóng phí và loại phí bảo hiểm (Phí cơ bản hoặc Phí đóng thêm)

Năm
hợp đồng

Tỷ lệ phí
đóng thêm

Tỷ lệ phí cơ bản

Thời hạn đóng phí

Một lần 20 năm

1

2

3

4 trở đi

10% 25,0% 1,0%

1,0%

1,0%

--

-- 15,0%

10,0%

----

--

3. Phí quản lý hợp đồng: khoản phí dùng để duy trì hợp đồng bảo hiểm và được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản.
Phí quản lý hợp đồng trong năm 2022 là hai mươi lăm nghìn (25.000) đồng/tháng và sẽ tự động tăng hai nghìn (2.000)
đồng/tháng ở mỗi năm dương lịch sau đó nhưng không vượt quá sáu mươi nghìn (60.000) đồng/tháng trong mọi

4. Phí quản lý quỹ: khoản phí dùng để quản lý hoạt động của quỹ liên kết chung. Tỷ lệ phí quản lý quỹ tối đa

5. Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: được áp dụng khi khách hàng yêu cầu hủy ngang hợp đồng

Năm hợp đồng /
Thời hạn hợp đồng

10%

75%

3% -- --

50% 25% --

1 2 3 4
trở đi

10 năm

20 năm

[1] Thời hạn hợp đồng 10 năm: phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng.
[2] Thời hạn hợp đồng 20 năm: phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tính trên Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu

6. Rút tiền từ Giá trị tài khoản:
- Được rút tiền từ Giá trị tài khoản từ năm hợp đồng thứ hai
- Phí rút tiền là 2% Số tiền yêu cầu rút từ năm hợp đồng thứ hai đến năm hợp đồng thứ ba và được trừ trực
tiếp vào Số tiền rút. Từ năm hợp đồng thứ tư trở đi, Công ty không tính phí rút tiền từ Giá trị tài khoản.
- Số tiền rút tối đa: 85% Giá trị hoàn lại

là 2%/năm.
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Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

■ Thông tin khách hàng
Bên mua bảo hiểm Công Ty Vũ Thắng Người được bảo hiểm Vũ Thắng

Giới tính Nam

Ngày sinh 26/07/1992

Tuổi 30

■ Sản phẩm bảo hiểm

Sản phẩm chính
Thời hạn
bảo hiểm

(năm)

Số tiền bảo hiểm
(VNĐ)

Phí bảo hiểm cơ
bản (VNĐ)

Phí bảo hiểm đóng
thêm (VNĐ)

 Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp - Kế hoạch bảo
hiểm cơ bản - Đóng phí một lần

10 100.000.000 12.000.000

Giới tính

Ngày sinh

Tuổi

THÔNG TIN CƠ BẢN

Sản phẩm bổ trợ
Thời hạn bảo

hiểm
(năm)

Thời hạn
đóng phí

(năm)

Số tiền bảo hiểm
(VNĐ)

Phí bảo hiểm
(VNĐ)

Công Ty Vũ ThắngBên mua bảo hiểm :

24.000.000

CMND

Loại nghề nghiệp

CMND 121410121115

Loại nghề nghiệp 1

--- --- --- --- ------ ---
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Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

■ Thông tin khách hàng
Bên mua bảo hiểm Công Ty Vũ Thắng Người được bảo hiểm Vũ Thắng

Giới tính Nam

Ngày sinh 26/07/1992

Tuổi 30

Giới tính

Ngày sinh

Tuổi

THÔNG TIN CƠ BẢN
Công Ty Vũ ThắngBên mua bảo hiểm :

CMND

Loại nghề nghiệp

CMND 121410121115

Loại nghề nghiệp 1

Định kỳ đóng phí

Phí cơ bản

Phí đóng thêm

Tổng phí bảo hiểm sản phẩm chính

Phí bảo hiểm sản phẩm phụ

Tổng phí bảo hiểm

Năm

24.000.000

12.000.000

36.000.000

0

36.000.000

Nửa năm

***

6.000.000

***

***

***

Quý

***

3.000.000

***

***

***

Tháng

***

1.000.000

***

***

***

Lưu ý:
- Phí bảo hiểm trên được giả định cho Người được bảo hiểm có sức khỏe được xác định là chuẩn theo quy định của Công ty.
Phí bảo hiểm thực tế sẽ được xác định thông qua quá trình thẩm định.

Tổng phí bảo hiểm đóng lần đầu: 36.000.000
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Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Bên mua bảo hiểm : Công Ty Vũ Thắng

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH
Lãi suất minh hoạ: Lãi suất cam kết

Đơn vị: Nghìn đồng

Năm Tuổi Tổng phí
bảo hiểm

Chi phí
liên quan

Phí bảo
hiểm

phân bổ

Phí bảo
hiểm
rủi ro

Quyền lợi
BH rủi ro

(đảm bảo)

Khoản
thưởng

Giá trị tài
khoản

Giá trị
hoàn lại

Rút tiền
mặt

1 30 36.000 2.852 33.480 93 100.000 0 34.386 30.947
2 31 0 356 0 94 100.000 0 35.131 34.077
3 32 0 380 0 97 100.000 0 35.874 35.874
4 33 0 404 0 100 100.000 0 36.439 36.439
5 34 0 428 0 104 100.000 0 36.992 36.992
6 35 0 452 0 109 100.000 0 37.348 37.348
7 36 0 476 0 116 100.000 0 37.681 37.681
8 37 0 500 0 124 100.000 0 37.990 37.990
9 38 0 524 0 133 100.000 0 38.274 38.274

10 39 0 548 0 143 100.000 0 38.531 38.531

Lưu ý:
- Tổng phí bảo hiểm bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm.
- Chi phí liên quan bao gồm Phí ban đầu và Phí quản lý hợp đồng.
- Giá trị tài khoản và Giá trị hoàn lại là giá trị tại cuối năm hợp đồng, đã bao gồm các khoản thưởng
theo Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng .
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Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Bên mua bảo hiểm : Công Ty Vũ Thắng

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH
5,0%

Đơn vị: Nghìn đồng

Năm Tuổi Tổng phí
bảo hiểm

Chi phí
liên quan

Phí bảo
hiểm

phân bổ

Phí bảo
hiểm
rủi ro

Khoản
thưởng

Giá trị tài
khoản

Giá trị
hoàn lại

Rút tiền
mặt

Quyền lợi
BH rủi ro

Lãi suất minh hoạ: năm

1 30 36.000 2.852 33.480 92 100.000 0 34.718 31.246
2 31 0 356 0 93 100.000 0 35.993 34.913
3 32 0 380 0 95 100.000 0 37.305 37.305
4 33 0 404 0 97 100.000 0 38.656 38.656
5 34 0 428 0 100 100.000 0 40.047 40.047
6 35 0 452 0 103 100.000 0 41.479 41.479
7 36 0 476 0 108 100.000 0 42.954 42.954
8 37 0 500 0 113 100.000 0 44.473 44.473
9 38 0 524 0 118 100.000 0 46.037 46.037

10 39 0 548 0 124 100.000 0 47.650 47.650

Lưu ý:
- Tổng phí bảo hiểm bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm.
- Chi phí liên quan bao gồm Phí ban đầu và Phí quản lý hợp đồng.
- Giá trị tài khoản và Giá trị hoàn lại là giá trị tại cuối năm hợp đồng, đã bao gồm các khoản thưởng
theo Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng .
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Công Ty Vũ ThắngBên mua bảo hiểm :

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN VIÊN

Bảng minh họa hợp đồng được lập dựa trên thông tin do quý khách hàng cung cấp, và được phát hành trước khi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt
Nam (“Cathay”) thẩm định hợp đồng bảo hiểm để chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm; nhằm mục đích tham khảo và không được xem như thư đề nghị hoặc sự
chấp thuận hay xác nhận của Cathay về bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch bảo hiểm nào.
Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của bảng minh họa hợp đồng này thuộc sở hữu của Cathay. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, chỉnh sửa, truyền dẫn,
phát thanh, phát tán, phát hành hoặc khai thác sử dụng bất cứ chi tiết nào của tài liệu trên mà không nhận được sự cho phép hoặc uỷ quyền bằng văn bản
của Cathay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Tôi xác nhận đã giải thích đầy đủ và
tư vấn cho khách hàng có tên nêu
trên về các chi tiết của Bảng minh
họa hợp đồng này và nội dung của
Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng
bảo hiểm.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

- Tôi xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi
tiết của Bảng minh họa hợp đồng này cũng như nội dung của Quy
tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm, bao gồm cả việc được
dịch qua phiên dịch viên.

- Tôi hiểu cơ cấu chi phí liên quan đến sản phẩm, quyền và nghĩa vụ
khi tham gia sản phẩm này.

- Tôi hiểu Giá trị tài khoản hợp đồng thay đổi theo mức lãi suất thực
tế, phí bảo hiểm thực đóng, số tiền rút ra. Tôi hiểu Giá trị tài khoản
hợp đồng có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị được thể hiện
tại bảng minh họa này.

- Tôi hiểu Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực nếu phí bảo hiểm cơ
bản không được đóng đầy đủ và đúng hạn theo Quy tắc và điều
khoản sản phẩm.

- Tôi hiểu lãi suất công bố tại từng thời điểm có thể tăng hoặc giảm
tùy tình hình đầu tư của Công ty và có thể khác với lãi suất tại Bảng
minh họa này. Tôi đồng thời hiểu và chấp nhận rủi ro đầu tư đến từ
sự dao động trong lãi suất nói trên.

- Tôi hiểu rõ Bảng minh họa này không phải là Hợp đồng bảo hiểm
hay Đề nghị giao kết hợp đồng bảo hiểm.

- Tôi đồng ý tham gia sản phẩm này và cam kết thực hiện các nghĩa

(Tư vấn viên ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày ____  / ____  / ________

(Bên mua bảo hiểm ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày ____  / ____  / ________
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